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A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)  
Câu 1: (0,5 điểm) Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Tuổi dậy thì của con trai, con gái là: 

A. Con trai 12 đến 15 tuổi, con gái 10 đến 13 tuổi. 

B. Con trai 13 đến 17 tuổi, con gái 10 đến 15 tuổi. 

C. Con trai 13 đến 17 tuổi, con gái 10 đến 13 tuổi. 
D. Con trai 12 đến 15 tuổi, con gái 10 đến 15 tuổi.
Câu 2: (0,5 điểm) Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Để bảo vệ sức khỏe về thể chất và tinh thần ở tuổi dậy thì chúng ta không nên làm gì? 

A. Sử dụng thuốc lá, bia;

B. Thường xuyên tắm giặt, gội đầu và thay quần áo.

C. Ăn uống đủ chất.
D. Tập thể thao.

Câu 3: (1 điểm) Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Để bảo quản một số đồ dùng trong gia đình được làm từ tre, mây, song, người ta sử dụng loại sơn nào?
A. Sơn tường             B. Sơn dầu                     C. Sơn cửa                      D. Sơn chống gỉ

Câu 4: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống trước mỗi ý sau: 
Bệnh sốt rét do một loại kí sinh trùng gây ra và bị lây truyền do muỗi a – nô – phen.

Ăn chín, uống sôi, rửa sạch tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh để phòng bệnh sốt rét, sốt xuất huyết.
Bệnh sốt xuất huyết, viêm não, viêm gan A do vi rút gây ra.

Phòng bệnh sốt rét, sốt xuất huyết bằng cách ngủ màn, giữ vệ sinh nhà cửa, chuồng trại, diệt muỗi và bọ gậy, … 
Câu 5: (1 điểm) Viết tiếp vào chỗ chấm cho phù hợp: 
a- Cao su tự nhiên được chế biến từ:………………………………………. 
b- Cao su nhân tạo được chế biến từ:……………………………………....
Câu 6: (1 điểm) Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
Tính chất nào không phải của thuỷ tinh chất lượng cao? 
A. Rất trong                   B. Bền, khó vỡ                    C. Không chịu được nóng, lạnh

D. Không gỉ, không hút ẩm, không bị a-xít ăn mòn, không cháy

Câu 7: (1 điểm) Nối ý cột A với ý cột  B cho phù hợp: 
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B. PHẦN TỰ LUẬN: (4 Điểm) 
Câu 8 (1,5 điểm): Em hãy nêu tính chất và công dụng của nhôm. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 9 (1 điểm): Em hãy nêu tính chất của đá vôi? Đá vôi dùng để làm gì? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 10 (1,5 điểm): Nêu cách phòng tránh bị xâm hại?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
------------------------Hết-------------------------
	TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM ĐÔNG


	HƯỚNG DẪN CHẤM

 BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
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	Câu

	Đáp án
	Điểm

	1
	B
	0,5 điểm

	2
	A
	0,5 điểm

	3
	B
	1 điểm

	4
	Đ-S- Đ-Đ
	1 điểm

	5
	a/ Nhựa cây cao su
b/ Than đá và dầu mỏ
	1 điểm

	6
	C
	1 điểm

	7
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	1 điểm 


	8
	- Tính chất: Có màu trắng bạc, có ánh kim; có thể kéo thành sợi và dát mỏng; nhẹ, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt; không bị gỉ, tuy nhiên có thể bị một số a – xít ăn mòn. (0,5 đ)
- Công dụng: Nhôm và hợp kim của nhôm  được sử dụng :Chế tạo các dụng cụ làm bếp; làm vỏ của nhiều loại hộp, làm khung cửa, làm một số bộ phận của các phương tiện giao thông như tàu hỏa, ô tô, máy bay, tàu thủy,… (1đ)
	1,5 điểm

	9
	- Đá vôi không cứng lắm, dưới tác dụng của axít đá vôi sủi bọt.

- Đá vôi được dùng để lát đường, xây nhà, nung vôi, sản xuất xi măng, tạc tượng, làm phấn viết….
	1 điểm

	10
	Mỗi  ý đúng được 0,3 điểm
·  Không đi một mình ở nơi tối tăm, vắng vẻ.

· Không ở trong phòng kín một mình với người lạ
· Không nhận tiền, quà hoặc sự trợ giúp đặc biệt của người khác mà không rõ lí do.
· Không đi nhờ xe người lạ.
· Không để người lạ vào nhà, nhất là khi trong nhà chỉ có một mình.
· ……    
	1,5 điểm


-Hết-
